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LỜI CAM ĐOAN 
 

Tên tôi là: Bùi Văn Bình 

Sinh ngày       tháng       năm    

Học viên lớp cao học khoá 14 CH.TĐH 01 - Trường đại học kỹ thuật Công nghiệp 

Thái Nguyên. 

Hiện đang công tác tại :   

 Tôi xin cam đoan luận văn “Nghiên cứu phương pháp điều khiển phối 

hợp nhiều lô sấy nhằm nâng cao mức độ ổn định độ ẩm của giấy” do thầy 

giáo TS Nguyễn Văn Chí hướng dẫn là nghiên cứu của tôi với tất cả các tài liệu 

tham khảo đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. 

  

           Thái Nguyên, ngày     tháng      năm 2015 

        Học viên 

 

 

                       Bùi Văn Bình 
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LỜI CẢM ƠN 
 

 Sau thời gian nghiên cứu, làm việc khẩn trương và được sự hướng dẫn tận 

tình giúp đỡ của thầy giáo TS Nguyễn Văn Chí, luận văn với đề tài “ Nghiên cứu 

phương pháp điều khiển phối hợp nhiều lô sấy nhằm nâng cao mức độ ổn định 

độ ẩm của giấy ” đã được hoàn thành.  

Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: 

Thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Văn Chí đã tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ tác giả 

hoàn thành luận văn.  Các thầy cô giáo Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái 

Nguyên, và một số đồng nghiệp, đã quan tâm động viên, giúp đỡ tác giả trong suốt 

quá trình học tập để hoàn thành luận văn này.   

  Mặc dù đã cố gắng hết sức, tuy nhiên do điều kiện thời gian và kinh nghiệm 

thực tế của bản thân còn ít, cho nên đề tài không thể tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy, tác 

giả mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo, cô giáo và các bạn bè 

đồng nghiệp cho luận văn của tôi được hoàn thiện hơn. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

           Thái Nguyên, ngày….tháng….năm 2015 

        Tác giả 

 

 

                             Bùi Văn Bình 
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LỜI NÓI ĐẦU 
 
1.  Tính cấp thiết của đề tài 

 

Giấy đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống vì giấy được sử dụng 

trong hầu hết các sản phẩm của con người. Công nghệ sản xuất giấy là một 

công nghệ ít có sự thay đổi, mục đích của hệ thống máy tạo ra giấy là tạo giấy 

và hút nước ra khỏi giấy để tạo ra giấy khô với độ ẩm được xác định trước 

tương ứng với từng loại giấy khác nhau. Do đó độ ẩm là một thông số rất quan 

trọng, có thể nói là quan trọng nhất trong quá trình sản xuất giấy. Công đoạn 

sấy giấy để đạt độ ẩm cần thiết cũng là công đoạn tiêu tốn nhiều năng lượng 

nhất trong quá trình sản xuất giấy. Đối với các nhà máy sản xuất giấy thậm chí 

cả một công ty lớn, việc xây dựng một hệ thống máy sản xuất giấy mới là một 

khoản đầu tư rất lớn, do vậy việc tìm kiếm những giải pháp để nâng cao vấn đề 

ổn định độ ẩm luôn được đặt ra trong thực tiễn. Việc nâng cao độ ổn định 

thông qua các giải pháp điều khiển được cài đặt trong các hệ thống sản xuất 

giấy đã có sẽ cung cấp những hiệu quả về mặt kinh tế cũng như chất lượng 

giấy, có thể kể đến như sau: 

 Khi độ ẩm của giấy thay đổi nhiều (không ổn định) có thể ảnh hưởng 

bất lợi đến đến các công đoạn xử lý tiếp theo như máy cán, máy tráng 

bóng, các dây chuyền đóng gói, thậm chí ảnh hưởng đến cả chất lượng 

in. Trong suốt quá trình sản xuất, độ ẩm của giấy luôn luôn được đo và 

theo dõi liên tục. Giấy sẽ bị loại bỏ nếu độ ẩm của giấy không nằm 

trong phạm vi cho phép. Điều chỉnh độ ẩm sao cho ổn định và ít thay 

đổi theo yêu cầu sẽ cho phép lượng giấy bị loại bỏ ít hơn, năng lượng 

sử dụng sẽ ít hơn và qua đó chất lượng giấy cũng sẽ được tăng lên rất 

nhiều. 

 Việc giảm thiểu sự thay đổi độ ẩm sẽ dẫn tới việc giảm thiểu tác động 

điều chỉnh, qua đó các cơ cấu chấp hành sẽ vận hành trơn tru và có độ 

bền cao hơn. 
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 Giấy có độ ẩm ổn định, dẫn tới khối lượng sẽ ổn định và do đó giá bán 

của một lô giấy cũng sẽ ổn định hơn (vì giấy được bán theo khối 

lượng). 

 Độ ẩm của giấy ổn định sẽ tiết kiệm được nguyên nhiên liệu, ví dụ như 

một nhà máy có công suất 1000 tấn giấy/ ngày, nếu giảm được 0.1% 

dao động độ ẩm thì sẽ tiết kiệm được 365 tấn nguyên liệu thô mỗi năm 

[1]. 

 Muốn tăng số lượng sản xuất giấy thì giải pháp thường dùng là tăng 

tốc độ của máy seo, tuy nhiên phần sấy khô bao giờ cũng là điểm 

nghẽn vì yêu cầu ổn định nhanh độ ẩm, do đó nếu phần sấy khô được 

điều chỉnh ổn định độ ẩm tại tốc độ cao thì sẽ đẩy năng xuất của cả hệ 

thống lên rất nhiều. 

Một số phương pháp nhằm điều khiển ổn định độ ẩm của giấy trong những 

năm vừa qua với việc áp dụng lý thuyết điều khiển như phương pháp sử dụng 

bộ lọc Kalman và điều khiển tối ưu [3].  Ngày nay với đặc điểm là sử dụng 

máy tính để điều khiển, nên việc sử dụng các lý thuyết điều khiển hiện đại đã 

được áp dụng cho bài toán điều khiển ổn định độ ẩm ví dụ như bộ điều khiển 

thay đổi cực tiểu [4], bộ điều khiển tự chỉnh[5][6]. Tuy nhiên những phương 

pháp kể trên đây đều sử dụng chung một mô hình cho tất cả các lô sấy trong 

toàn bộ quá trình(mà thực chất các lô sấy kế tiếp nhau sẽ có mô hình khác nhau 

phụ thuộc vào độ ẩm của giấy có được từ lô sấy trước nó), và chưa kể đến ảnh 

hưởng của đồng thời cả áp suất hơi vào các lô sấy và áp suất của hơi khí nén 

tới các cơ cấu chấp hành. Chính vì vậy việc tìm ra mô hình của từng lô sấy kế 

tiếp nhau sẽ cho phép có được giải pháp điều khiển ổn định độ ẩm một cách tốt 

hơn [1]..  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Mục tiêu chung 
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Hiện nay trong công nghệ sản xuất giấy thì vấn đề điều khiển ổn định độ ẩm 

của giấy ở công đoạn sấy đang là bài toán điều khiển mang tính thời sự và cấp 

bách. Điều khiển ổn định độ ẩm qua nhiều lô sấy để đạt được độ ẩm của giấy 

sau khi ra khỏi phần sấy nhằm mục đích đảm bảo chất lượng của giấy cũng như 

tiết kiệm được năng lượng khi sấy đặc biệt là khi lô sấy chạy ở tốc độ cao 

(>200 mét/phút). Như phần tổng quan đã nói, đối với một nhà máy giấy có 

công suất 1000 tấn giấy mỗi ngày nếu độ ẩm thay đổi không ổn định trong 

khoảng 0.1% theo khảo sát thì sẽ tiêu tốn thêm một lượng nhiên liệu là 365 

tấn/năm. Trong nhiều năm qua, đa số nhiệt độ của các lô sấy được điều chỉnh 

bằng tay  cho từng lô sấy theo một đường cong kinh nghiệm nào đó và sự 

chuyển tiếp nhiệt độ giữa các lô sấy thường không ổn định do phụ thuộc vào 

tốc độ, chất lượng nguyên liệu đầu vào, độ dày của giấy, nhiệt độ môi trường 

và quan trọng hơn nữa đó là mô hình truyền nhiệt của từng lô sấy ở từng chất 

độ làm việc khác nhau dẫn tới độ ẩm của giấy không ổn định. Do vậy việc 

nghiên cứu một phương pháp điều khiển phối hợp nhiều lô sấy nhằm đảm bảo 

ổn định nhiệt độ của giấy qua đó nâng cao chất lượng độ ẩm của giấy và tiết 

kiệm nhiên liệu gia nhiệt là một yêu cầu mang tính thời sự và cấp bách hiện 

nay. Với các vấn đề như đã nêu, mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm: Tìm một 

phương pháp điều khiển kết hợp nhiều lô sấy nhằm ổn định độ ẩm của giấy qua 

đó nâng cao chất lượng của giấy và tiết kiệm nhiên liệu cho công đoạn gia 

nhiệt phần sấy. 

- Mục tiêu cụ thể 

 Xác định cấu hình của các thành phần trong công đoạn sấy khô, các 

nhiễu loạn tác động lên phần sấy khô 

  Xây dựng mô hình hệ thống hơi và nước ngưng,  mô hình của một lô 

sấy. 

 Áp dụng chiến lược điều khiển Mid- Ranging để điều khiển ổn định độ 

ẩm của giấy thông qua điều khiển phối hợp cả áp suất đặt và điều khiển 

lượng khí thổi vào buồng máy nhằm kiểm soát tốt hơn sự thay đổi của 

độ ẩm. 


